
CAO VĂN DƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐN SCMT 16A

CHÍNH TRỊ

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 90 SỐ TC: 6

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.45.06.05.022/10/95AnhNguyễn Trường04691510051

3.21.05.45.011/02/97AnNguyễn Quốc04691610022

3.31.06.04.017/01/96BảoBùi Ngọc04691610033

3.01.04.86.006/05/98BắcNguyễn Văn04691610044

5.05.05.63.024/07/98CảnhVăn Đình04691610065

0.00.00.00.015/07/97DũngDương Quốc04691610106

3.72.05.07.001/04/98DươngVương Trùng04691610137

0.00.00.00.023/06/98ĐạtVõ Tiến04691610158

6.87.06.67.021/06/98ĐứcLê Đình04691610169

6.57.06.06.025/03/98GiaoHuỳnh046916101910

3.01.04.47.003/08/98HàoHồ Chí046916102011

6.76.06.810.001/12/98HạNgô Quang046916102112

2.71.04.44.029/12/98HoànLê Danh046916102713

3.31.05.46.029/10/98HuyNguyễn Đức046916103114

5.35.06.04.005/05/98HuyTrần Thanh Tuấn046916103215

4.24.04.64.020/06/98HuynhTrần Ngọc046916103316

4.23.05.07.019/06/98HưởngĐặng Văn046916103417

5.55.06.06.021/12/97KhoaTạ Anh046916103918

1.60.03.81.001/12/97LâmGiang Thuận046916104219

3.71.06.08.001/09/98LậpLê Độc046916104320

4.63.06.07.012/02/1998LậpPhan Thành046916104421

1.70.04.01.026/08/97LộcBành Tường046916104522

5.66.05.83.029/10/98LộcVõ Thành046916104723

3.82.05.27.007/03/98LợiĐặng Minh046916104824

5.24.06.27.012/05/97MinhNguyễn Công046916105025

5.05.05.05.025/01/98MỹTrần Lê Tiến046916105126

5.46.05.04.006/07/98NghĩaNguyễn Trọng046916105327

5.05.05.05.016/02/98NhânBùi Trọng046916105728

5.65.06.07.009/06/97NhựtPhạm Minh046916105829

2.21.04.01.012/03/98PhátNguyễn Tấn046916105930

5.97.05.42.007/09/98PhongBùi Hoàng046916106031

5.26.05.02.028/07/97PhongĐoàn Thanh046916106132

5.05.05.24.017/09/97PhongNguyễn Thanh046916106233
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2.41.03.84.025/12/97PhúNguyễn Thanh046916106434

5.66.04.87.028/06/97PhúcBùi Minh046916106535

6.07.05.05.020/02/96PhúcNguyễn Hoàng046916106736

2.61.04.24.017/09/98PhươngNguyễn Minh046916106837

6.77.06.08.024/03/98TạiVõ Ngọc046916107338

5.66.05.06.027/06/98TâmHuỳnh Chí046916107439

6.37.06.04.029/03/97TháiPhạm Thành046916107940

3.21.05.26.005/09/98ThắngDương Công046916108041

5.15.05.54.007/01/96ThịnhĐào Trường046916108142

6.06.06.06.011/02/98ThôngChâu Thanh046916108243

3.41.06.05.010/11/98ThôngĐoàn Minh046916108344

7.38.06.67.028/11/98ThớiTrịnh Quang046916108445

4.03.05.24.005/04/97ThuậnTăng Hữu046916108546

6.06.06.25.021/11/96TiềnTrần Minh046916108747

5.65.06.07.021/05/98TiếnNguyễn Trung046916108848

4.73.06.08.009/05/98TìnhLê Thanh046916108949

3.93.05.04.009/04/98TuấnNguyễn Lê046916109450

3.83.05.22.008/04/98TuấnNguyễn Thanh046916109551

3.84.04.02.001/11/97TuấnVõ Nhật Anh046916109652

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

CAO VĂN DƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 05 tháng 07 năm 2018

15(28.8%)11(21.2%)17(32.7%)8(15.4%)1(1.9%)0(0%)0(0%)52(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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